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Khoa: Ngoại Ngữ
Bộ môn: Thực hành Tiếng
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-ĐHNT ngày 16 tháng 11 năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:					
· Tiếng Việt:			VIẾT 1
· Tiếng Anh:			WRITING 1	
Mã học phần:				FLS377		
Số tín chỉ:				2 (2-0)	
Đào tạo trình độ:			Đại học					
Học phần tiên quyết:		Không	
2. Mô tả học phần: 
Học phần cung cấp cho người học các cấu trúc câu và kỹ năng viết câu cơ bản để viết một đoạn văn ở cấp độ đơn giản với lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp còn hạn chế. Người học cũng nắm vững những lỗi hay gặp trong viết câu và ý thức tự sửa những lỗi sai. Sau khi kết thúc học phần, người học có kỹ năng viết đạt cấp độ A2+ theo chuẩn Châu Âu (CEFR).
3. Mục tiêu: 
Giúp người học có đủ kiến thức (cấu trúc, ngữ pháp, v.v...) và kỹ năng cần thiết để viết được các loại câu, đoạn văn đơn giản về các chủ đề được yêu cầu hoặc về các lĩnh vực quan tâm, yêu thích; thực hành các dạng bài tập chuyển đổi câu như: xây dựng câu, viết lại câu, phát hiện lỗi sai trong câu và viết câu theo yêu cầu; viết các văn bản đạt trên bậc 2 (tương đương A2+ của khung tham chiếu Châu Âu).
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
a) Nhận diện các mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh và viết được các câu cơ bản.
b) Tổng hợp, nhận diện và sử dụng được câu đơn, câu ghép, câu phức và viết được các câu này.
c) Nhận diện các lỗi sai trong viết câu và vận dụng tránh được những lỗi này.
d) Vận dụng một số kỹ năng làm các dạng bài tập trắc nghiệm, viết câu vào phần còn thiếu, tương đương với trình độ A2 (CEFR).
e) Làm quen với phương pháp làm việc độc lập cũng như làm việc theo cặp/nhóm.
f) Nhận định được tầm quan trọng của môn học và tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học; hợp tác làm việc theo cặp/nhóm.
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh:
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6. Nội dung:
	TT.
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
	Giới thiệu học phần Viết 1 và phương pháp học
Nội dung học phần Viết 1 
Phương pháp học
	f
	2
	0

	2
2.1
2.2
2.3

2.4

	Tìm hiểu về các mẫu câu cơ bản
Chủ ngữ + động từ (Nội động từ)
Chủ ngữ + động từ + túc từ (Ngoại động từ)
Chủ ngữ + động từ + tân ngữ trực tiếp + tân ngữ gián tiếp
Chủ ngữ + động từ + tân ngữ trực tiếp + tân ngữ gián tiếp
	a, b, c, d, e, f 
	6
	0

	3
3.1
3.2
3.3
3.4 
	Tìm hiểu về các loại câu 
Câu đơn
Câu ghép đẳng lập
Câu ghép chính phụ
Câu phức
	a, b, c, d, e, f
	8
	0

	4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
	Các lỗi sai thường gặp trong câu
Cấu trúc song song (Parallelism)
Dấu câu (Punctuation) 
Câu chưa hoàn chỉnh (Sentence fragments)
Câu quá ngắn (Choppy sentences)
Câu không có dấu câu (Run-on sentences and Comma Splices)
Câu quá dài (Stringy sentences)
	a, b, c, d, e, f
	12
	0

	5
	Ôn tập
	a, b, c, d, e
	2
	0


7. Phương pháp dạy học:
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	Thuyết giảng, thảo luận 
	1
	f

	2
	Thuyết giảng, thảo luận, sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy, tổ chức học tập theo nhóm
	2
	a, b, c, d, e, f

	3
	Thuyết giảng, thảo luận, sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy, tổ chức học tập theo nhóm
	3
	a, b, c, d, e, f

	4
	Thuyết giảng, thảo luận, sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy, tổ chức học tập theo nhóm
	4
	a, b, c, d, e, f

	5
	Thuyết giảng, thảo luận
	5
	a, b, c, d, e


8. Đánh giá kết quả học tập: 
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
1

	Đánh giá quá trình
· Điểm chuyên cần/tích cực (10%)
· Bài tập ở nhà (10%)
· Kiểm tra trên lớp (trực tuyến) (30%)
	a, b, c, d, e, f
	50%

	2
	Thi cuối kỳ
	a, b, c, d, e, f
	50%


9. Tài liệu dạy học: 
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	John Langan
	Exploring writing: sentences and paragraphs
	2009
	New York: Mcgraw-Hill
	Thư viện
	x
	

	2
	Alice Oshima
	Writing Academic
	2003
	Graw Hill Companies
	Nhà sách
	x
	

	3
	Dorothy E. Zemach & Lisa A. Rumisek
	Academic writing from paragraph to essay
	2008
	NXB Đồng Nai
	Nhà sách
	
	x
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